
PI-IÒNG GD&DT DỎNC. TRIÊU CỘNG IIOÀ XÃ HỘI Cllủ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỞNG TH HÒNG THÁI DỎNG Dộc lập - Tự (lo-Hạnh phúc

Số: 135/TB-THIỈTĐ Hồng Thái Đông, ngày 05 lining 5 năm 2021

THÔNG BẢO
Công khai Quyết định Danh mục pile duyệt SGK cùa UBND tình; Quyết định 
dề xuất danh mục lựa chọn SGK nhà triròng lớp 2 theo Thông tư 27; Quyết 
định dề xuất danh mục lựa chọn sách tham khảo, sách bổ trọ’ thực hiện từ

năm học 2021-2022

Căn cứ Nghị định sổ 04/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 09/01/2015 “Nghị đinh về thực 
hiện dân chù trong hoạt dộng cơ quan hành chinh nhà nirớc và đơn vị sự nghiệp 
công lập ” cùa Chinh Phù;

Căn cứ Thông tư sổ 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 cùa Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai doi với các cơ sờ giáo dục và dào tạo 
hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cử Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 cùa Bộ tài chính về 
việc Hướng dan ve cóng khai ngân sách doi với dơn vị dự toán ngân sách, tó chức 
dược ngân sách nhà nước ho trợ;

Cân cừ Thông tư số 90/201S/TT-BTC ngày 28/09/2018 cùa Bộ tài chinh 
“Thông tư sứa đối, bố sung một sổ điểu cùa Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 
15/6/2017 cùa Bộ tài chính Hướng dan vè công khai ngân sách dối với dơn vị dự 
toán ngân sách, to chức dược ngân sách nhà nước ho trợ;

Căn cứ Thông tư so 11/2020/TT-BGD& D T ngày 19/05/2020 cùa Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc Hướng dan thực hiện dân chù trong hoạt động cùa cơ sở 
giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGDDT ngày 04/09/2020 Thông tư ban hành 
Điều lệ trường tiêu học;

Căn cứ Công văn sổ 9S9/PGD&ĐT ngày 17/09/2020 cùa Phòng GD&DT về 
việc hướng dan thực hiện nhiệm vụ giảo dục tiếu học, năm học 2020-2021;

Căn cứ vào kế hoạch số 188/KH-THHTĐ ngày 14/09/2020 cùa Tnrờng TH 
Hồng Thái Dông về việc Thực hiện ké hoạch giáo dục nhà tnrờng năm học 2020-2021;

Căn cứ kể hoạch sổ 229/KH-THHTĐ ngày 06/10/2020 cùa Tnrờng TH Hồng 
Thải Đông về việc Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Căn cứ kế hoạch số 181/KH-THHTD ngày 08/09/2020 cùa Trường TH Hồng 
Thái Đông về việc thực hiện quy chế coni’ khai năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết dinh số 134/OD-THHTD ngày 05 tháng 5 năm 2021 cùa 
trường Tiểu học Hồng Thái Dông về việc công khai Quyết định Danh mục phê
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(hạỹt SGK cùa UBND tinh; Quyết (lịnli (tỏ xuất (tanh mục lụa chọn SGK nhà 
trtrờng IỚỊ) 2 theo Thông tư 27; Quyết (tịnli (te xuất (lanh mục lựa chọn sách tham 
khảo, sách hô trợ thực hiện từ năm học 2021-2022;

I. Trường Tiểu học Ilong Thái Dông tliôiiị* báo cônj» kliỉii Quyết (lịnh Danh 
mục phê duyệt SGK của UBND tỉnh; Quyết định de xuất danh mục lựa chọn 
SGK nhà trường lóp 2 theo Thông tir 27; Quyết định dề xuất danh mục lựa 
chọn sách tham khảo, sách hổ trơ thực hiện tir năm học 2021-2022 cùa trường 
Tiểu học Hồng Thái Dông cụ thể như sau:

1. Quyết định Danh mục phê duyệt SGK cùa UBND tinh;
2. Quyết dịnh de xuất danh mục lựa chọn SGK nhà trường lớp 2 theo thông

tư 27;
3. Quyết dịnh dề xuất danh mục lựa chọn sách tham khảo, sách bổ trợ thực 

hiện từ năm học 2021-2022;
II. Thòi gian công khai: 30 ngày (từ ngày 29/04/2021 (ten ngày 

29/05/202 Ị)
III. Địa điểm công khai; Bàng thông báo, trang \veb cùa nhà trường.
Trên dây là Thông báo công khai các khai các Quyết dịnlì Danh mục phê 

duyệt SGK của UBND tinh; Quyết định dề xuất danh mục lựa chọn SGK nhà 
trường lớp 2 theo Thông tư 27; Quyết định dề xuất danh mục lựa chọn sách tham 
khảo, sách bổ trợ thực hiện từ năm học 2021-2022 và thực hiện Ngân sách quý I 
năm 2021 cùa trường Tiểu học Hồng Thái Dông.
Nơi nhận:
- CBGV-NV(n/b);
- Lưu: IISCK.
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH QUẢNG NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Số: 1008 /QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 05 thảng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lóp 2 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ  Luật Tổ chức Chinh quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ  
sung một số  điều cùa Luật Tổ chức Chỉnh phủ  và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Cản cứ N ghị quyết sổ  88/20Ỉ4/Q H 13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về 
Đôi mới chương trình, sách giảo khoa giáo dục p h ổ  thông; Quyết định so 
404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chỉnh p hủ  về p h ê  duyệt Đ ề án đổi 
mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục pho  thông;

Căn cứ Thông tư  sổ  32/2018/ TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giảo dục p h ổ  thông; Thông tư so 
25/2020/TT-BGDĐ T của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26/8/2020 quy định việc 
lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở  giảo dục p h ổ  thông;

Theo đề nghị của Sở  Giảo dục và Đào tạo tại Tờ trình sổ  938/TTr-SGD ĐT  
ngày 04/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định nảy Danh mục sách giáo khoa lóp 
2 sử dụng trong cơ sờ giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông 
thuộc thẩm quyền quản lý danh mục sách giáo khoa được ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh phê duyệt và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp 
luật; tổng họp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa từ 
các cơ sở giáo dục phổ thông, bảo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh. Chịu trách 
nhiệm toàn diện về đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở 
giáo dục phổ thông.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Đăng tải Danh mục sách giáo khoa lóp 2 
được phê duyệt kèm theo Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 
Quảng Ninh.
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3. ủ y  ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo phòng Giáo dục 
và Đào tạo thông tin đến các cơ sở giáo dục, phụ huynh học sinh, học sinh danh 
mục sách giáo khoa được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và hướng dẫn sử 
dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật; tổng hợp các kiến nghị điều 
chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa từ các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc 
thẩm quyền quản lý, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp chung, báo cáo ủ y  
ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông, bà: Chánh Vãn phòng ủ y  ban nhân dân tỉnh; Giám đổc Sở Giáo 
dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; Chủ tịch 
ủ y  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phổ chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này.//|WV/"'''

Nơi nhận:
-NhưĐiều 3;
- CT, các PCT UBND tinh;
- VO, V2, GD, TH4;
- Lưu: VT, GD.

QĐ- 19.GD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nguyễn Thi Hanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC
Sách giáo khoa lóp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tinh)

TT Tên sách rriA A r  • 7Tên tác gia Nhà xuất bản

1 Tiếng Việt 2

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 
Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền 
Lương (Đồng chủ biên), Lê Thị 
Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ 
Thị Thanh Hương, Trịnh cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị 
Ngọc Minh, Chu Thị Phương, 
Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo 
Tâm

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

2 Toán 2

ĐỖ Đức Thái (Tổng Chù biên), 
Đồ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 
Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn

Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm

3 Đạo đức 2

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chù 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết 
Mai.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

4 Tự nhiên 
và Xã hội 2

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), 
Bùi Phương Nga (Chủ biên), 
Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt 
Thái, Phùng Thanh Huyền

Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm

5 Âm nhạc 2

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính 
(đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 
Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, 
Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim 
Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam

6 Mĩ thuật 2 Nguyễn Thị Đồng (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Hải Kiên (Chủ

Nhà xuất bản Đại học Sư 
phạm
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- Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), 
rPhạm Đông Đức (Chủ biên) Phạm
Tràng Kha, Nguyễn Duy Linh

//

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

8 Giáo dục 
thể chất 2

Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn 
(đồng Tổng Chủ biên), Lê Anh 
Thơ (Chủ biên) Nguyen Thị Hà, 
ĐỖ Mạnh Hưng, Vũ Vãn Thịnh, 
Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, 
Nguyễn Thành Trung, Nguyễn 
Duy Tuyến, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9 Hoạt động 
trải nghiệm 2

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng 
Tổng chủ biên) Nguyễn Thụy Anh, 
Nguyễn Thanh Bình (đồng chủ 
biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn 
Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương 
Liên, Lê Thị Luận, Trân Thị Tô 
Oanh, Trần Thị Thu

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10
Tiếng Anh 2

(i-Leam 
Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 
(Chủ biên) Đặng Đỗ Thiên Anh, 
Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết 
Mai, Nguyễn Dương Hoài 
Thương.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh

11 Tiếng Anh 2

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 
Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Ngọc 
Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn 
Quốc Tuấn

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

12
Tiếng Anh 2

(Phonics-
Smart)

Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), 
Quản Lê Duy

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 
Thành phổ Hồ Chí Minh

Danh mục gôm 12 sách giáo khoa lớp 2J.


